
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 
HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SYT-HĐĐG Thanh Hoá, ngày       tháng 9 năm 2026 

V/v mời báo giá dịch vụ thẩm 

định giá thiết bị y tế. 

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố 

tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế; 

Phục vụ công tác xác minh vụ việc của cơ quan cảnh sát điều tra, Hội đồng 

định giá xét thấy tài sản cần định giá trong công tác tố tụng hình sự là tài sản có 

nội dung, tính chất phức tạp, đặc thù nên việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá 

là cần thiết. Do đó, Hội đồng định giá đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp thẩm 

định giá dựa trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của đơn vị mình để đăng ký 

tham gia và gửi dự toán kinh phí thẩm định giá cho Hội đồng, nội dung cụ thể 

như sau: 

I. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Dịch vụ thẩm định giá trị hàng hoá là các sản phẩm thiết bị y tế (danh 

mục chi tiết theo phụ lục gửi kèm). 

2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để xác định giá trị hàng hoá phục vụ 

công tác tố tụng hình sự. 

3. Hiệu lực của thông tin chào giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày phát hành 

của đơn vị. 

II. THÔNG TIN TIẾP NHẬN BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố 

tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế. 

2. Bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch – Tài 

chính, Sở Y tế. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

“https://muasamcong.mpi.gov.vn/”. 

3. Thời hạn tiếp nhận chào giá và hồ sơ năng lực: chậm nhất trước 17h 

ngày 01/10/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 
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xem xét. 

Hội đồng kính mời các tổ chức, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung 

cấp dịch vụ thẩm định giá quan tâm gửi hồ sơ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Mạng đấu thầu Quốc gia (đăng tải); 

- Lưu: VT, KHTC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Văn Cường 



 

Phụ lục 

THÔNG TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 
(Kèm theo Công văn số             /SYT-HĐĐG ngày          /9/2026 của Sở Y tế) 

STT Danh mục thiết bị Đơn vị tính Số lượng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

1 

Hệ thống máy sắc ký khí ghép khối phổ ba 

tứ cực - Có hệ thống bơm mẫu tự động 

(GC-MS/MS) (Hệ thống máy sắc ký khí) 

Hệ thống 1 

Model: Agilent 8890 GC System and 

Agilent 7000 Series GC/TQ 

Hãng sản xuất: Agilent Technologies 

(Mỹ) 

Thương hiệu: Agilent Technologies 

Xuất xứ: Mỹ 

Mỹ 

2 

Hệ thống sắc ký lỏng ghép với máy khối 

phổ ba tứ cực HPLC/MS/MS (có hệ thống 

bơm mẫu tự động) – (Hệ thống sắc ký lỏng 

ghép với máy khối phổ HPLC/MS/MS) 

Hệ thống 1 

Model: Agilent 1260 Infinity II Prime/ 

6475 LC/TQ 

Hãng sản xuất: Agilent Technologies 

Xuất xứ: Đức 

Đức 

3 
Bộ cô quay chân không (Máy cô quay chân 

không) 
Bộ 1 

Model: EV400H-V 

Hãng sản xuất: LabTech Srl 

Xuất xứ: Ý 

Ý 

4 
Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh (0-20°C) dung 

tích 20 lít (Bể ổn nhiệt làm lạnh) 
Bộ 1 

Model: MaXircu CL-22 

Hãng sản xuất: DaiHan - Hàn Quốc 
Hàn Quốc 

5 

Máy đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta 

trong nước (Máy đo hoạt động phóng xạ 

alpha, beta trong nước) 

Cái 1 

Model: UMF-2000 

Hãng sản xuất: SPC “Doza" Ltd., - Nga 

Xuất xứ: Nga 

Nga 

6 
Máy đo nồng độ bụi khối lượng và kích 

thước hạt cầm tay 
Bộ 1 

Hãng sản xuất: TSI 

Model: DustTrak II 8532 

Xuất xứ: Mỹ (USA) 

Mỹ 

7 
Máy đo khí độc đa chỉ tiêu cầm tay (Máy 

đo khí độc đa chỉ tiêu) 
Bộ 1 

Model: MX6 iBRID (code: MX6-

RJ56Q211) 

Hãng sx: Industrial Scientific-Mỹ 

Xuất xứ: Mỹ 

Mỹ 

8 Thiết bị lấy mẫu khí Bộ 7 Model: Escort ELF Mỹ 
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Hãng sản xuất: Zefon International Mỹ 

Xuất xứ: Mỹ 

9 
Máy lấy mẫu bụi bông (Máy lấy mẫu và 

phân tích bụi bông) 
Bộ 1 

Model: TE-4000 

Hãng sản xuất: TISCH - Mỹ 
Mỹ 

10 

Máy xét nghiệm huyết học tự động và Hệ 

thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS) 

(Máy phân tích huyết học tự động hoàn 

toàn) 

Bộ 1 

Model: DxH 560 

Hãng sản xuất: BIT Analytical 

Instruments 

Chủ sở hữu: Beckman Coulter 

Xuất xứ: Đức 

Đức 

11 

Máy xét nghiệm Sinh hóa máu tự động + 

Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS) 

(Máy phân tích sinh hóa học tự động) 

Bộ 1 

Model: BA400 

Hãng sản xuất: BioSystems 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Tây Ban 

Nha 

12 
Bộ lọc mẫu nước (Bộ lọc chân không kèm 

giá) 
Bộ 1 

Hãng sản xuất: Jinteng 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Trung 

Quốc 

13 
Máy đếm khuẩn lạc tự động (Máy đếm 

khuẩn lạc) 
Cái 1 

Model: SphereFlash 

Hãng sản xuất: IUL Tây Ban Nha 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Tây Ban 

Nha 

14 
Hệ thống thông khí một chiều dùng cho 

phòng XN an toàn sinh học cấp III   
  

 

14.1 

Dàn nóng giải nhiệt gió loại 2 chiều 

Công suất lạnh/sưởi: 40.0kW 

Công suất điện: 9.66kW 

EER (kW/kW): 4.41 

Công suất máy nén: 10.4kW 

Điện áp: 3P/380-415V/50Hz 

tổ 1 

Dàn nóng giải nhiệt gió loại 2 chiều 

- Hãng: Mitsubishi Electric 

- Model/mã sản phẩm: PUHY-

P350YKD.TH 

Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh/sưởi: 40.0kW 

Công suất điện: 9.66kW 

EER (kW/kW): 4.41 

Công suất máy nén: 10.4kW 

Điện áp: 3P/380-415V/50Hz 

- Xuất Xứ: Thái Lan 

Thái Lan 

14.2 Dàn lạnh âm trần nối ống cái 1 Dàn lạnh âm trần nối ống Thái Lan 
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- Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 2.2kW 

Công suất sưởi: 2.5kW 

Công suất điện: 0.05kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

Hãng: Mitsubishi Electric 

- Model/mã sản phẩm: PEFY-

P20VMS1-ER3.TH 

Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 2.2kW 

Công suất sưởi: 2.5kW 

Công suất điện: 0.05kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

- Xuất Xứ: Thái Lan 

14.3 

Dàn lạnh âm trần nối ống 

- Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 5.6kW 

Công suất sưởi: 6.3kW 

Công suất điện: 0.09kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

cái 1 

Dàn lạnh âm trần nối ống 

Hãng: Mitsubishi Electric 

- Model/mã sản phẩm: PEFY-

P50VMS1-ER3.TH 

- Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 5.6kW 

Công suất sưởi: 6.3kW 

Công suất điện: 0.09kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

- Xuất Xứ: Thái Lan 

Thái Lan 

14.4 

Dàn lạnh âm trần nối ống 

- Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 14.0kW 

Công suất sưởi: 16.0kW 

Công suất điện: 0.199kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

cái 1 

Dàn lạnh âm trần nối ống 

Hãng: Mitsubishi Electric 

Model/mã sản phẩm: PEFY-

P125VMA-E4.TH 

Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 14.0kW 

Công suất sưởi: 16.0kW 

Công suất điện: 0.199kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

Xuất Xứ: Thái Lan 

Thái Lan 

14.5 
Dàn lạnh âm trần nối ống 

- Thông số kỹ thuật: 
cái 1 

Dàn lạnh âm trần nối ống 

Hãng: Mitsubishi Electric 
Thái Lan 
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Công suất lạnh: 16.0kW 

Công suất sưởi: 18.0kW 

Công suất điện: 0.0208kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

Model/mã sản phẩm: PEFY-

P140VMA-E4.TH 

Thông số kỹ thuật: 

Công suất lạnh: 16.0kW 

Công suất sưởi: 18.0kW 

Công suất điện: 0.0208kW 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

- Xuất Xứ: Thái Lan 

14.6 

Điều khiển dàn lạnh loại gắn tường nối dây 

- Thông số: màn hình LCD hiển thị, cảm 

biến nhiệt độ, mã lỗi, nhóm 16 dàn lạnh. 

cái 4 

Điều khiển dàn lạnh loại gắn tường nối 

dây 

Hãng: Mitsubishi Electric 

Model/mã sản phẩm: PAR-21MAA-N 

Thông số: màn hình LCD hiển thị, cảm 

biến nhiệt độ, mã lỗi, nhóm 16 dàn 

lạnh. 

- Xuất Xứ: Thái Lan 

Thái Lan 

14.7 Bộ chia gas dàn lạnh cái 3 
Model/mã sản phẩm: CMY-Y...-G2 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Trung 

Quốc 

14.8 

Quạt inline trong nhà 

Lưu lượng: 1100 m3/h Cột áp: 100Pa. 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

cái 1 

Lưu lượng: 1100 m3/h Cột áp: 100Pa. 

- Hãng: Phương Linh/Việt Nam 

- Model/mã sản phẩm: PL-HF-250P 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

Việt Nam 

14.9 

Quạt inline trong nhà 

Lưu lượng: 500 m3/h Cột áp: 100Pa. 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

cái 1 

Lưu lượng: 500 m3/h Cột áp: 100Pa. 

Hãng: Phương Linh/Việt Nam 

Model/mã sản phẩm: PL-HF-150P 

Điện áp: 1P/220-240/50Hz 

Việt Nam 

14.10 Hộp gió kèm lọc cái 2 

- Hộp gió (xuất xứ: Hoa Sen/Việt Nam) 

Kích thước (WxHxD): 300x700x520 

mm 

 

- Lọc Hepa H13 (Xuất xứ: Hoa 

Việt Nam 
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Sen/Việt Nam) 

Kích thước (WxHxD): 610x305x292 

mm 

15 
Trang thiết bị sử dụng trong phòng XN an 

toàn sinh học cấp III   
  

 

15.1 
Tủ an toàn sinh học cấp II (BSC class II) 

(Tủ an toàn sinh học) 
Cái 2 

Model: AHA-133-AB-B 

Hãng sản xuất: Chungfu/yakos65 

Xuất xứ: Đài Loan 

Đài Loan 

15.2 Máy li tâm rotor văng (Máy li tâm) Cái 1 

Model: S300T 

Hãng sản xuất: Kubota, Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhật Bản 

15.3 Tủ ấm CO2 Cái 1 
Model: ICO240med 

Hãng sản xuất: Memmert – Đức 
Đức 

15.4 Tủ ấm thường (Tủ ấm) Cái 2 

Model: IF110 

Hãng sản xuất: Memmert - Đức 

Xuất xứ : Đức 

Đức 

15.5 
Tủ lạnh thường 4°C (Tủ lạnh bảo quản vắc 

xin, bảo quản mẫu) 
Cái 1 

Nhãn hiệu MPR-S313-PK 

Hãng sản xuất : PHCbi 

Nước sản xuất : Nhật Bản 

Nhật Bản 

15.6 Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm Cái 2 
Model: TTC-THC 01 

Nhà sản xuất: Tân Thịnh - Việt Nam 
Việt Nam 

15.7 Bể ổn nhiệt Cái 1 

Model: WNB14 

Hãng sản xuất: Memmert - Đức 

Xuất xứ : Đức 

Đức 

15.8 Máy lắc để bàn Cái 1 

Model: ZWQ-344 

Hãng: ZhiCheng 

Thương hiệu: Labwit 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Trung 

Quốc 

15.9 Máy Vortex (Máy lắc trộn Vortex) Cái 2 

Mã hàng (Model): 04729-03 (SA8) 

Hãng sản xuất: Antylia Scientific (Cole 

Parmer) - Anh 

Trung 

Quốc 
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Xuất xứ: Trung Quốc 

15.10 Máy khuấy từ (Máy khuấy từ gia nhiệt) Cái 1 
Model: ROCKER 2D digital 

Hãng sản xuất: IKA 
IKA 

15.11 Máy đo pH (Máy đo độ PH để bàn) Cái 1 

Model: HI2002-02 

Hãng sản xuất: Hanna instruments 

Xuất xứ: Romania 

Ý 

15.12 Kính hiển vi soi ngược Cái 1 

Model: CKX53 

Hãng sản xuất: Evident (thương hiệu: 

Olympus)/ Nhật 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Nhật Bản 

15.13 Nồi hấp ướt tiệt trùng (Nồi hấp ướt) Cái 1 

Hãng sản xuất: Hirayama (Nhật Bản) 

Model: HV-85 

Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhật Bản 

15.14 Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa (Nồi hấp tiệt trùng) Cái 1 
Model SAP-450D 

Hãng sản xuất: STURDY - Đài Loan 
Đài Loan 

15.15 Bộ Micropipette Bộ 2 

Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức 

Model: Research plus 

Xuất xứ: Đức 

Đức 

16 

Máy đo thính lực cả đường khí, đường 

xương và buồng cách âm di động (Máy đo 

thính lực và buồng cách âm) 

Bộ 1 

1. Máy đo thính lực 

Hiệu: Interacoustics - Đan Mạch 

Model: AD629 

Xuất xứ: Ba Lan 

 

2. Buồng đo thính lực 

Hiệu: PUMA 

Model: Pro25 

Xuất xứ: Ý 

Ý 

17 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1 
Hãng sản xuất: KoKo, LLC - USA 

Model: KoKo SX 1000 
Mỹ 

18 
Máy phân tích huyết học (Máy phân tích 

huyết học tự động) 
Bộ 1 

Model: Swelab Alfa Plus Standard 

Hãng sản xuất: Boule Medical AB 
Thụy Điển 
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Xuất xứ: Thụy Điển 

19 Máy nội soi tai mũi họng Cái 1 

Model: CYMO 1156 

Hãng sản xuất: CYMO 

Nước sản xuất: Hà Lan 

Hà Lan 

20 Hệ thống soi cổ tử cung Cái 1 

Model: AL-106HD 

Hãng sản xuất: MedGyn 

Xuất xứ: Mỹ 

Mỹ 
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